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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Sương 

              Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạm Ngọc Lộc 

2. Ông Hồ Phi Công 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Lý – Kiểm sát viên. 

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Xuân 

Lộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 209/2022/TLST- DS ngày 

24 tháng 10 năm 2022 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 32/2023/QĐXXST-DS ngày 04 tháng 8 năm 2023; Quyết 

định hoãn phiên tòa số 385/2023/QĐST-DS ngày 18/8/2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần N1 (N2). 
Trụ sở chính: 201-203 C, Phường D, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đại diện theo ủy quyền: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Q 
và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP N1 (Công ty A – N2) 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: 
1. Ông Phạm Ngọc T – Chức vụ: Trưởng bộ phận xử lý nợ  

2. Ông Đỗ Quốc D – Chức vụ: Nhân viên xử lý nợ.  
3. Ông Nguyễn Võ Đ – Chức vụ: Nhân viên xử lý nợ.  

Đơn vị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Q và khai thác tài 
sản – Ngân hàng TMCP N1. 

Địa chỉ: SR18-SR19 Trung tâm thương mại Q1, G N, phường L, thành 

phố Q, tỉnh Bình Định. 
Địa chỉ liên lạc: Lầu 6-7, Số A - 11A - A A, Phường H, Quận E, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nam%20A%20Bank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%A1ch%20M%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%208,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20n%E1%BB%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20AMC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Nam%20A%20Bank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Qu%E1%BB%91c%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C3%B5%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20n%E1%BB%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20SR18-SR19%20Trung%20t%C3%A2m%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Quy%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2007%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5t%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ki%E1%BB%87t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2007%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5t%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ki%E1%BB%87t,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2011%20-%2011A%20-%2013%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20Qu%E1%BA%ADn%205,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2011%20-%2011A%20-%2013%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20Qu%E1%BA%ADn%205,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


 2 

(Văn bản ủy quyền số 832/2022/UQ-AMC ngày 23/12/2022 và số 
552/2023/UQ-AMC ngày 26/7/2023) 

- Bị đơn: 1. Ông Đào Ngọc N, sinh năm 1978.  
                2. Bà Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1984  
Cùng địa chỉ: ấp T, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. 

(ông D, ông Đ có mặt; ông T, bà H, ông N vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 03/8/2022, bản tự khai, trong quá trình giải 
quyết vụ án và tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:   

Ngày 16/1/2021, bà Nguyễn Thị Mỹ H và ông Đào Ngọc N đã ký kết Hợp 
đồng tín dụng dư nợ giảm dần số 0021/2021/712-CV (gọi tắt là HĐTD số 0021) 

và Hợp đồng tín dụng dư nợ giảm dần số 0022/2021/712-CV (gọi tắt là HĐTD 
0022) để vay tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần N1 – Phòng G (Sau đây 

gọi tắt là Ngân hàng) cụ thể như sau:  
1/ HĐTD số 0021: Giấy nhận nợ số: 02/GNN-0021/2021/712-CV ngày 

19/1/2021, nội dung như sau: Số tiền vay: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu 
đồng); Thời hạn vay: 60 tháng; Lãi suất: 11.5%/năm, lãi suất sẽ do Ngân hàng 

N1 quyết định điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần; lãi suất quá hạn 150% lãi suất 
trong hạn. Mục đích vay: Tiêu dùng mua sắm trang thiết bị, nội thất gia đình.  

2/ HĐTD số 0022: Giấy nhận nợ số: 01/GNN-0022/2021/712-CV ngày 

19/1/2021, nội dung như sau: Số tiền vay: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm 
triệu đồng); Thời hạn vay: 120 tháng; Lãi suất: 12%/năm, lãi suất sẽ do Ngân 

hàng N1 quyết định điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần; lãi suất quá hạn 150% lãi 
suất trong hạn. Mục đích vay: Sửa chửa nhà ở (không thay đổi kết cấu). 

* Để bảo đảm cho các khoản vay nêu trên, bị đơn ký kết Hợp đồng thế 
chấp tài sản số 0015/2021/712-BĐ ngày 16/01/2021 (gọi tắt là HĐTC số 0015). 

Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 
275, Tờ bản đồ số: 22, tọa lạc tại xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Diện tích đất 

thế chấp: 1211,9m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất 
trồng cây hàng năm khác: 1111,9m2, đất ở tại nông thôn: 100m2. Thời hạn sử 

dụng: Đất trồng cây hàng năm khác: 31/10/2067, đất ở tại nông thôn: lâu dài. 
Nguồn gốc sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác: Công nhận QSDĐ như giao 
đất không thu tiền sử dụng đất, đất ở tại nông thôn: Công nhận QSDĐ như giao 

đất có thu tiền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 795315 do Sở Tài Nguyên và Môi 

Trường tỉnh Đ cấp ngày 28/12/2020 cho ông Đào Ngọc N. 
Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bà Nguyễn Thị Mỹ H và ông 

Đào Ngọc N đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi phát sinh. Mặc dù 
Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện để bà H và ông N trả nợ, nhưng 

bà H và ông N vẫn không thực hiện. Ngày 26/7/2021, bà H và ông N vi phạm 
nghĩa vụ trả nợ; ngày 26/02/2022, Ngân hàng thông báo nợ quá hạn; Ngày 

21/3/2022, Ngân hàng thông báo yêu cầu thu hồi nợ trước hạn. Tuy nhiên, bà H 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20Long%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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và ông N không hợp tác, tìm cách lẩn tránh và không thiện chí giải quyết nợ vay 
với Ngân hàng. 

* Tính đến ngày 18/9/2023: 
- Dư nợ khoản vay 500.000.000đồng gồm: Nợ gốc: 441.662.000đồng; nợ 

lãi trong hạn: 34.503.986 đồng; lãi chậm trả 1.306.568 đồng; lãi quá hạn: 

165.755.794 đồng. Tổng số tiền còn nợ là 643.228.348 đồng.  
- Dư nợ khoản vay 1.200.000.000đồng gồm: Nợ gốc: 1.125.999.959 đồng; 

Nợ lãi trong hạn: 91.838.658 đồng; Lãi chậm trả: 3.354.464 đồng và L quá hạn: 
396.624.564 đồng. Tổng số tiền còn nợ là 1.617.817.645 đồng. 

Tổng dư nợ của 02 khoản vay nêu trên tạm tính đến ngày 18/9/2023 là: 
2.261.045.993 đồng (Hai tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi 

năm nghìn, chín trăm chín mươi ba đồng), trong đó: Nợ gốc: 1.567.661.959 
đồng; Nợ lãi: 693.384.034 đồng.  

Tổng số tiền khách hàng Nguyễn Thị Mỹ H, Đào Ngọc N đã thanh toán 
tạm tính đến ngày 18/9/2023, trong đó: Nợ gốc: 132.338.041 đồng; Nợ lãi: 

101.597.617 đồng; Tổng: 233.935.658 đồng. 
Việc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết, kế hoạch trả nợ với 

Ngân hàng TMCP N1 của bà Nguyễn Thị Mỹ H và ông Đào Ngọc N đã vi phạm 
các điều khoản cam két trong hợp đồng tín dụng, gây thiệt hại đến quyền và lợi 
ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP N1. Nay Ngân hàng TMCP N1 kính đề nghị 

Tòa án buộc bà Nguyễn Thị Mỹ H và ông Đào Ngọc N có nghĩa vụ thanh toán 
cho Ngân hàng TMCP N1 toàn bộ số nợ gốc và lãi vay theo các Hợp đồng tín 

dụng đã ký, tổng số tiền tạm tính đến ngày 18/9/2023 là: 2.261.045.993 đồng 
(Hai tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi năm nghìn, chín 

trăm chín mươi ba đồng), trong đó: Nợ gốc: 1.567.661.959 đồng; Nợ lãi: 
693.384.034 đồng. 

Trong thời gian chưa thanh toán nợ, bà Nguyễn Thị Mỹ H và ông Đào 
Ngọc N vẫn phải chịu lãi suất quá hạn, lãi chậm trả theo thỏa thuận đã ký kết tại 

hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh toán hết nợ. 
Trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ H và ông Đào Ngọc N không thanh toán 

hoặc thanh toán không đủ số nợ cho Ngân hàng TMCP N1, đề nghị Tòa án 
tuyên Ngân hàng TMCP N1 có quyền được tự phát mãi tài sản bảo đảm hoặc 
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm, cụ thể là: 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 275, Tờ bản đồ số: 
22, tọa lạc tại xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 795315 do Sở 
Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đ cấp ngày 28/12/2020 cho bà Nguyễn Thị Mỹ 

H và ông Đào Ngọc N.  
Khi Bản án/Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà bà H và ông 

N vẫn không trả nợ theo hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản đã ký, thì 
Ngân hàng TMCP N1 được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án có thẩm quyền 

xử lý tài sản bảo đảm đã nêu rõ trong phần nội dung tranh chấp, để thu hồi nợ 
theo đúng quy định trong hợp đồng thế chấp tài sản cũng như quy định của pháp 

luật. Nếu sau khi xử lý tài sản thế chấp mà vẫn không đủ trả nợ, Ngân hàng có 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
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quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án tiếp tục kê biên phát mãi các tài sản của bà 
Nguyễn Thị Mỹ H và ông Đào Ngọc N đến khi thanh toán hết toàn bộ khoản nợ. 

Bị đơn: Ông Đào Ngọc N, bà Nguyễn Thị Mỹ H đã được Tòa án triệu tập 
hợp lệ nhiều lần nhưng đều vắng mặt không có lý do, ông N và bà H cũng không 
có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng.  

* Ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên tòa: 
- Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán: 

Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án tới thời điểm 
này thấy rằng Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ việc đã cơ bản 

thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan trong quá trình giải quyết vụ án. 

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa: 
Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về việc xét xử vụ việc.  
Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng, đầy đủ những nhiệm vụ quyền hạn 

của mình theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan về việc xét xử vụ việc. 

- Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng:  
Nguyên đơn đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ tố tụng, cung cấp 

chứng cứ cho Tòa án để chứng minh những yêu cầu hợp pháp của mình là thực 

hiện đúng các quy định tại Điều 68, 70, 71, 85, 86, 91, 96, 227 Bộ luật Tố tụng 
dân  sự. Bị đơn không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ tố tụng quy định tại 

Điều 68, 70, 71, 85, 86, 91, 96, 227 Bộ luật Tố tụng dân  sự.  
- Về nội dung vụ án: Đề nghị áp dụng áp dụng các Điều 463, Điều 466 

của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 167, 168 Luật Đất đai; Điều 91, 95 Luật 
Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án, đề nghị Hội đồng xét xử 
tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn trả 

số tiền nợ gốc theo 02 hợp đồng tín dụng và nợ lãi theo quy định pháp luật; buộc 
bị đơn chịu án phí theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục xét xử vắng mặt: Bị đơn là ông Đào Ngọc N, bà Nguyễn 
Thị Mỹ H đã được Tòa án triệu tập hợp hợp lệ tham gia phiên tòa lần thứ hai 

nhưng vẫn vắng mặt không có lý do, căn cứ khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 
228 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt ông N, bà H là phù hợp. 

[2] Về quan hệ pháp luật: Ông Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị Mỹ H ký 
kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần N1 với mục đích vay 

tiền là để tiêu dùng mua sắm trang thiết bị, nội thất gia đình và sửa chữa nhà ở 
(không thay đổi kết cấu). Vì vậy, tranh chấp phát sinh giữa ngân hàng và ông N, 

bà H là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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2015, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 
26 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[3] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Bị đơn có nơi cư trú tại huyện X, các 
bên tranh chấp hợp đồng tín dụng, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và 

điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
[4] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhận thấy: 

[4.1] Căn cứ các tài liệu, chứng cứ do Ngân hàng cung cấp thể hiện: Ông 
Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị Mỹ H có ký kết Hợp đồng tín dụng số 

0021/2021/712-CV ngày 16/01/2021 và Hợp đồng tín dụng số 0022/2021/712-
CV ngày 16/01/2021 với Ngân hàng TMCP N1.  

Theo HĐTD số 0021 và Giấy nhận nợ số 02/GNN-0021/2021/712-CV 
ngày 19/01/2021, bị đơn vay của nguyên đơn số tiền 500.000.000 đồng; mục 

đích vay tiền là để tiêu dùng mua sắm trang thiết bị, nội thất gia đình; thời hạn 
vay 60 tháng. Lãi suất 11,5%/năm; lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong 

hạn; lãi suất sẽ do Ngân hàng N1 quyết định điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần.  
Theo HĐTD số 0022 và Giấy nhận nợ số 01/GNN-0022/2021/712-CV 

ngày 19/01/2021, bị đơn vay của nguyên đơn tổng số tiền 1.200.000.000 đồng; 
mục đích vay tiền là để sửa chữa nhà ở (không thay đổi kết cấu); thời hạn vay 
120 tháng. Lãi suất 12%/năm, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn; lãi 

suất sẽ do Ngân hàng N1 quyết định điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần.  
Lãi suất của các HĐTD nêu trên được quy định tại Mục 6 Giấy nhận nợ 

số 01 và Giấy nhận nợ số 02. Phương thức trả nợ về nợ gốc và lãi vay được quy 
định tại Điều 4; Lãi quá hạn đối với số tiền gốc được quy định tại khoản 6 Điều 

9 Hợp đồng tín dụng. Ngoài ra, hai bên còn ký kết thỏa thuận trường hợp khách 
hàng không trả đúng hạn tiền lãi thì còn phải chịu lãi chậm trả là 10%/năm tính 

trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả - khoản 7 Điều 9 HĐTD. 
Việc ký kết HĐTD nêu trên dựa trên tinh thần tự nguyện giữa các bên và phù 

hợp với quy định tại Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng.  
[4.2] Để bảo đảm cho các khoản vay nêu trên, bị đơn ký kết Hợp đồng thế 

chấp tài sản số 0015/2021/712-BĐ ngày 16/01/2021. Tài sản thế chấp là Quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 275, Tờ bản đồ số: 22, tọa 
lạc tại xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Diện tích đất 1211,9m2. Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 
795315 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đ cấp ngày 28/12/2020 cho ông 

Đào Ngọc N. Sau khi ký kết HĐTC số 0015, các bên đã thực hiện thủ tục đăng 
ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 25/11/2019 và 

được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đ – Chi nhánh X xác nhận việc thế chấp 
quyền sử dụng đất nêu trên vào ngày 18/01/2021 nên việc ký kết hợp đồng thế 

chấp tài sản và thủ tục đăng ký tài sản đảm bảo là đúng quy định pháp luật.  
[4.3] Tại bảng tóm tắt sao kê khoản tiền vay của ông N, bà H ngày 

18/9/2023 do Ngân hàng cung cấp thể hiện: Sau khi các bên ký kết hợp đồng tín 
dụng và hợp đồng thế chấp tài sản, Ngân hàng đã giải ngân cho ông N, bà H 

tổng số tiền vay là 1.700.000.000 đồng. Sau khi vay, tính đến ngày 18/9/2023, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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ông N và bà H trả được tổng số tiền nợ gốc là 132.338.041 đồng; nợ lãi là 
101.597.617 đồng; T1 đã thanh toán là 233.935.658 đồng.  

Dư nợ khoản vay theo HĐTD số 0021 tạm tính đến ngày 18/9/2023 là: Nợ 
gốc: 441.662.000đồng; nợ lãi trong hạn: 34.503.986 đồng; lãi chậm trả 
1.306.568 đồng; lãi quá hạn: 165.755.794 đồng. Tổng số tiền còn nợ là 

643.228.348 đồng.  
Dư nợ khoản vay theo HĐTD số 0022 tạm tính đến ngày 18/9/2023 gồm: 

Nợ gốc: 1.125.999.959 đồng; Nợ lãi trong hạn: 91.838.658 đồng; Lãi chậm trả: 
3.354.464 đồng và L quá hạn: 396.624.564 đồng. Tổng số tiền còn nợ là 

1.617.817.645 đồng.  
Tổng dư nợ của 02 khoản vay nêu trên tạm tính đến ngày 18/9/2023 là: 

2.261.045.993 đồng (Hai tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi 
năm nghìn, chín trăm chín mươi ba đồng), trong đó: Nợ gốc: 1.567.661.959 

đồng; lãi trong hạn là 126.342.644 đồng; lãi quá hạn là 562.380.358 đồng; lãi 
chậm trả trên số tiền lãi trong hạn trả không đúng kỳ hạn là 4.661.032 đồng. 

Bị đơn là ông Đào Ngọc N, bà Nguyễn Thị Mỹ H đã được Tòa án triệu 
tập hợp lệ nhiều lần đến Tòa án để làm việc hoặc trình bày ý kiến đối với yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn, nhưng ông N, bà H vắng mặt không có lý do, 
không có văn bản trình bày ý kiến cũng như tài liệu, chứng cứ để chứng minh 
việc đã trả các khoản nợ trên cho ngân hàng. 

[4.4] Căn cứ theo thỏa thuận về nghĩa vụ trả nợ tại các hợp đồng tín dụng, 
giấy nhận nợ nêu trên và trình bày của đại diện nguyên đơn, trong quá trình thực 

hiện hợp đồng thì bị đơn chỉ trả được 11 kỳ đối với HĐTD 0022, 7 kỳ đối với 
HĐTD số 0021 thì ngưng không trả nữa. Trong những kỳ này có lúc bị đơn trả 

cũng không đầy đủ gốc và lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Theo thỏa thuận 
tại khoản 3 Điều 9 HĐTD thì trường hợp muốn điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn 

nợ (cơ cấu lại thời hạn trả nợ) thì Bên được cấp tín dụng phải gửi đề nghị cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ theo các tài liệu chứng minh (nếu có) cho Ngân hàng chậm 

nhất 10 ngày làm việc trước ngày đến hạn để nguyên đơn xem xét nhưng bị đơn 
không thực hiện. Do vậy, Ngân hàng chuyển toàn bộ các khoản dư nợ gốc sang 

nợ quá hạn theo quy định tại Mục 6 của các Giấy nhận nợ; Phương thức trả nợ 
về nợ gốc và lãi vay được quy định tại Điều 4, lãi quá hạn đối với số tiền gốc 
được quy định tại khoản 6 Điều 9 Hợp đồng tín dụng và thực hiện các biện pháp 

để thu hồi nợ theo quy định tại Điều 9 HĐTD là phù hợp.  
Tại khoản 7 Điều 9 các HĐTD quy định: Trường hợp không trả đúng hạn 

tiền lãi theo quy định tại Hợp đồng này thì Bên được cấp tín dụng đồng ý chịu 
trả lãi chậm trả là 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời hạn 

chậm trả. Căn cứ thỏa thuận này, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả số tiền lãi 
chậm trả trên số tiền lãi trong hạn trả không đúng kỳ hạn 4.661.032 đồng, là phù 

hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP 
ngày 11/10/2019 của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, 

lãi suất, phạt vi phạm đối với hợp đồng tín dụng xác lập từ ngày 01/01/2017 nên 
chấp nhận (Tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 01 quy định: “Trường hợp 

khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi trên nợ gốc theo thỏa thuận  tại hợp 
đồng tín dụng, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
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khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất giới hạn mà pháp 
luật quy định tương ứng với thời gian chậm trả lãi trên nợ gốc trong hạn”).  

Nhận thấy việc tính dư nợ gốc còn lại và nợ lãi trong hạn, quá hạn, lãi 
chậm trả trên số dư lãi chưa thanh toán sau khi khấu trừ khoản tiền gốc, tiền lãi 
mà ông N, bà H đã thanh toán như trên là phù hợp với những điều khoản thỏa 

thuận về lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn là có căn cứ nên chấp nhận. 

[5] Tài sản đảm bảo nghĩa vụ thanh toán là quyền sử dụng đất thuộc 
quyền sử dụng đất hợp pháp của bị đơn theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất số 0015, các bên cùng ký ngày 16/01/2021 được chứng thực và đăng ký thế 
chấp theo quy định nên được chấp nhận. Do đó, trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ 

H và ông Đào Ngọc N không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số nợ cho 
Ngân hàng TMCP N1, thì Ngân hàng TMCP N1 có quyền yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất tại thửa đất số: 275, Tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại xã X, huyện X, 

tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất số DA 795315 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh 

Đ cấp ngày 28/12/2020 cho ông Đào Ngọc N. 
[6] Về chi phí tố tụng: Nguyên đơn đã tạm ứng trước chi phí xem xét 

thẩm định tại chỗ là 5.000.000 đồng. Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được 

chấp nhận, nên bị đơn phải chịu chi phí tố tụng và có nghĩa vụ hoàn lại cho 
nguyên đơn số tiền 5.000.000đồng trên. 

[7] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của ngân hàng được chấp nhận, nên ông 
N, bà H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với số tiền 2.261.045.993 

đồng phải thanh toán cho nguyên đơn, cụ thể số tiền án phí bị đơn phải chịu là 
77.220.920 đồng (Bảy mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn chín trăm hai 

mươi đồng) (72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 
2.000.000.000 đồng). 

[8] Quan điểm của đại diện VKSND huyện Xuân Lộc phù hợp với nhận 
định của hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 155, 156; 157; 163; 164; 165 

Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 463, Điều 466 
của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 167, 168 Luật Đất đai; Điều 91, 95 Luật 

Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, 
giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng 

thương mại cổ phần N1 đối với bị đơn là ông Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị 
Mỹ H về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
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1.1. Buộc ông Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị Mỹ H phải trả cho Ngân 
hàng thương mại cổ phần N1 tổng số tiền 643.228.348 đồng (Sáu trăm bốn mươi 

ba triệu hai trăm hai mươi tám ngàn ba trăm bốn mươi tám đồng) theo Hợp 
đồng tín dụng dư nợ giảm dần số 0021/2021/712-CV ngày 16/01/2021. Trong 
đó: Nợ gốc là 441.662.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm sáu 

mươi hai ngàn đồng); Nợ lãi trong hạn là 34.503.986 đồng (Ba mươi tư triệu 
năm trăm lẻ ba ngàn chín trăm tám mươi sáu đồng); lãi quá hạn là 165.755.794 

đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn bảy trăm chín 
mươi bốn đồng); lãi chậm trả trên số tiền lãi trong hạn trả không đúng kỳ hạn là 

1.306.568 đồng (Một triệu ba trăm lẻ sáu ngàn năm trăm sáu mươi tám đồng). 
1.2. Buộc ông Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị Mỹ H phải trả cho Ngân 

hàng thương mại cổ phần N1 tổng số tiền 1.617.817.645 đồng (Một tỷ sáu trăm 
mười bảy triệu tám trăm mười bảy ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đồng) theo Hợp 

đồng tín dụng dư nợ giảm dần số 0022/2021/712-CV ngày 16/01/2021. Trong 
đó: Nợ gốc là 1.125.999.959 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi lăm triệu chín 

trăm chín mươi chín ngàn chín trăm năm mươi chín đồng) ; Nợ lãi trong hạn là 
91.838.658 đồng (Chín mươi mốt triệu tám trăm ba mươi tám ngàn sáu trăm 

năm mươi tám đồng); lãi quá hạn là 396.624.564 đồng (Ba trăm chín mươi sáu 
triệu sáu trăm hai mươi bốn ngàn năm trăm sáu mươi bốn đồng) ; lãi chậm trả 
trên số tiền lãi trong hạn trả không đúng kỳ hạn là 3.354.464 đồng (Ba triệu ba 

trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm sáu mươi bốn đồng). 
1.3. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông Đào Ngọc N và bà 

Nguyễn Thị Mỹ H còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ 
gốc chưa thanh toán, lãi chậm trả trên số tiền lãi trong hạn trả không đúng kỳ 

hạn theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng dư nợ 
giảm dần số 0021/2021/712-CV và Hợp đồng tín dụng dư nợ giảm dần số 

0022/2021/712-CV, ngày 16/01/2021 cho đến khi thanh toán xong nợ.  
1.4. Nghĩa vụ thanh toán nợ của ông Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị Mỹ 

H theo Hợp đồng tín dụng nêu trên được bảo đảm bằng tài sản thế chấp là 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 275, Tờ bản đồ số: 

22, tọa lạc tại xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 795315 do Sở 
Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đ cấp ngày 28/12/2020 cho ông Đào Ngọc N. 

Trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ H và ông Đào Ngọc N không thanh toán 
hoặc thanh toán không đủ số nợ trên, thì Ngân hàng Thương mại cổ phần N1 có 

quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm là 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 275, Tờ bản đồ số: 

22, tọa lạc tại xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 795315 do Sở 

Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đ cấp ngày 18/12/2020 cho ông Đào Ngọc N. 
1.5. Về chi phí tố tụng: Buộc ông Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị Mỹ H 

phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần N1 số tiền 5.000.000 đồng (Năm 
triệu đồng). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20Nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81
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2. Về án phí: Ông Đào Ngọc N và bà Nguyễn Thị Mỹ H phải nộp án phí dân 
sự sơ thẩm là 77.220.920 đồng (Bảy mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn 

chín trăm hai mươi đồng). 
Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần N1 số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp là 31.438.621 đồng (Ba mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn sáu 

trăm hai mươi mốt đồng) theo biên lai thu số 0006886 ngày 19 tháng 10 năm 
2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự.  

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày tuyên án; bị đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.  
  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 
- VKSND huyện Xuân Lộc; 
- Chi cục THADS huyện Xuân Lộc; 
- Các đương sự; 
- Hồ sơ; 
- Án văn. 

   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 
 

 
 

 
Hồ Thị Sương 

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nh%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Trung%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Nam%20%C3%81

